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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định mật 

độ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 

2030 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định mật 

độ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 

2030. 

 Kế thừa phạm vi điều chỉnh tại Quyết 

định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 

của UBND thành phố Hà Nội về việc ban 

hành Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn 

thành phố Hà Nội đến năm 2030. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân 

Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan 

đến hoạt động chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà 

Nội. 

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân 

Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên 

quan đến hoạt động chăn nuôi trên địa bàn thành phố 

Hà Nội. 

 

 Kế thừa đối tượng áp dụng tại Quyết 

định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 

của UBND thành phố Hà Nội về việc ban 

hành Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn 

thành phố Hà Nội đến năm 2030  

Điều 3. Quy định mật độ chăn nuôi đối với 

các huyện, thị xã 

Điều 3. Quy định mật độ chăn nuôi trên địa 

bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và 

môi trường. 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Hà Nội, ngày      tháng    năm 2026  

DỰ THẢO 



1. Mật độ chăn nuôi (ĐVN/ha) trên địa bàn thành 

phố Hà Nội đến năm 2030 không vượt quá 1,8 ĐVN 

trên 01 ha đất nông nghiệp. 

2. Mật độ chăn nuôi tại các huyện, thị xã: được 

quy định tại phụ lục của Quyết định này. 

3. Căn cứ chiến lược phát triển kinh tế xã hội; 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương; điều 

kiện chăn nuôi, công nghệ chăn nuôi và môi trường 

sinh thái, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ điều chỉnh 

quy định mật độ chăn nuôi cho phù hợp với thực tiễn 

sản xuất ở từng giai đoạn cụ thể. 

 

1. Mật độ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà 

Nội đến năm 2030 không vượt quá 2,0 đơn vị vật 

nuôi (ĐVN)/01 ha đất nông nghiệp. Mật độ chăn 

nuôi cụ thể của các xã được quy định tại phụ lục kèm 

theo Quyết định. 

2. Căn cứ chiến lược phát triển kinh tế xã hội; 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương; điều 

kiện chăn nuôi, công nghệ chăn nuôi và môi trường 

sinh thái, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ điều chỉnh 

quy định mật độ chăn nuôi cho phù hợp với thực tiễn 

sản xuất ở từng giai đoạn cụ thể. 

Căn cứ điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 16 

và phụ lục V tại Thông tư số 94/2025/TT-

BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về Hướng dẫn chi tiết 

một số điều của Luật Chăn nuôi quy định 

“Mật độ chăn nuôi tối đa tại vùng Đồng bằng 

sông Hồng đến năm 2030 là 2,0 đơn vị vật 

nuôi trên 01 ha đất nông nghiệp (ĐVN/ha)”. 

Thực hiện Nghị quyết số 1656/NQ-

UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp 

các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố 

Hà Nội năm 2025. 

Căn cứ vào số liệu tổng đàn vật nuôi (gia 

súc, gia cầm) và diện tích đất nông nghiệp 

năm 2026, Kế hoạch sử dụng đất nông 

nghiệp, định hướng phát chăn nuôi đến năm 

2030 để định hướng, xác định mật độ chăn 

nuôi năm 2026. 

Căn cứ vào Quyết định số 2367/QĐ-

UBND ngày 07 tháng 5 năm 2026 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc phân bổ chỉ tiêu sử 

dụng đất đến năm 2030 cho các đơn vị hành 

chính cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội, 

Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 07 

tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân ban 

hành Quy định khu vực không được phép 

chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở 

chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép 

chăn nuôi trên địa bàn Thành phố, Quyết định 

quyết định số 4537/QĐ-UBND ngày 11 tháng 

9 năm 2023 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc ban hành Danh mục định hướng các 



vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập 

trung trên địa bàn thành phố Hà Nội, Nghị 

quyết số 309/NQ-CP ngày 05/10/2025 của 

Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch tổng thể 

quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND 

ngày 28 tháng 3 năm 2026 của HĐND Thành 

phố thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà 

Nội tầm nhìn 100 năm, Điều 32 Luật Thủ đô: 

“Phát triển nông nghiệp Thủ đô theo hướng 

nông nghiệp sinh thái, bền vững; chú trọng đến 

sự tương tác giữa các yếu tố môi trường, kinh 

tế - xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị 

văn hóa, lịch sử trong nông nghiệp, nông thôn; 

phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, hệ 

sinh thái, tạo ra các sản phẩm chất lượng, an 

toàn thực phẩm, hiệu quả kinh tế cao”. Do vậy 

mật độ chăn nuôi tại các xã có dự án đầu tư chăn 

nuôi được Thành phố phê duyệt mà đáp ứng 

yêu cầu về công nghệ chăn nuôi, xử lý chất thải 

bảo vệ môi trường, khoảng cách chăn nuôi, .... 

thì mật độ chăn nuôi có thể cao hơn quy định 

tại của UBND thành phố Quy định mật độ 

chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội đến 

năm 2030 tuy nhiên mật độ chăn nuôi trên toàn 

địa bàn thành phố Hà Nội không vượt quá 2,0 

ĐVN/ha đất nông nghiệp. Ủy ban nhân dân 

Thành phố sẽ điều chỉnh quy định mật độ 

chăn nuôi cho phù hợp với thực tiễn sản xuất 

ở từng giai đoạn cụ thể 

Điều 4. Trách nhiệm của các Sở, ngành liên 

quan 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Điều 4. Trách nhiệm của các Sở, ngành liên 

quan 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường  

Việc quy định trách nhiệm của các Sở, 

ngành liên quan: Làm rõ và nâng cao trách 



a) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra quá trình tổ 

chức thực hiện quy định này ở các địa phương; chủ 

trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy 

ban nhân dân thành phố đề nghị Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn điều chỉnh, bổ sung mật độ chăn 

nuôi vùng trong trường hợp cần thiết; chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị liên quan trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung mật độ chăn nuôi của 

các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh trong trường 

hợp cần thiết. 

b) Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên 

quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu 

tư phát triển chăn nuôi theo quy hoạch đã được cấp 

thẩm quyền phê duyệt, phù hợp mật độ chăn nuôi tại 

Quy định này. 

c) Chủ động cung cấp thông tin về các hoạt động 

triển khai và kết quả thực hiện cho các Sở, ban, 

ngành, UBND quận, huyện, thị xã, cơ quan báo chí 

để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền hiệu quả. 

2.  Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Hướng dẫn thực hiện các quy định về đất đai 

và môi trường đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động 

chăn nuôi. 

b) Định kỳ phối hợp với các sở, ngành, địa 

phương và đơn vị liên quan tổ chức thanh, kiểm tra 

việc chấp hành các quy định về công tác bảo vệ môi 

trường của các trang trại chăn nuôi trên địa bàn Thành 

phố; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy 

định 

3. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội,  Đài Phát 

thanh và Truyền hình, Báo Hà Nội 

 a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn 

vị có liên quan, phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra 

việc triển khai thực hiện tại các địa phương. Tham mưu 

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo công tác phát triển 

chăn nuôi đảm bảo mật độ chăn nuôi theo quy định tại 

Quyết định này và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát 

triển chăn nuôi của Thành phố. 

b) Hướng dẫn thực hiện các quy định về đất đai, 

môi trường, tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân 

có hoạt động chăn nuôi. Tham mưu Ủy ban nhân dân 

Thành phố kế hoạch sử dụng đất để tạo điều kiện cho các 

tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển chăn nuôi. 

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình 

Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung 

quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn Thành phố trong 

trường hợp cần thiết. 

2. Các Sở, ngành liên quan 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối 

hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân 

dân các xã, phường triển khai thực hiện công tác có 

liên quan đến hoạt động chăn nuôi thuộc chức năng 

quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình. 

 

nhiệm trong việc thực thi các quy định của 

pháp luật 

Kế thừa, điều chỉnh nội dung, trách 

nhiệm của các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên 

quan so với Quyết định số 18/2023/QĐ-

UBND ngày 31/8/2023 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc ban hành Quy định mật độ 

chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội đến 

năm 2030 để phù hợp với hoạt động của chính 

quyền 02 cấp và tổ chức bộ máy, chức năng 

nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

cũng như các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên 

quan trong giai đoạn hiện nay; 

 



a) Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành, đơn vị 

liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí ký chương 

trình phối hợp công tác tuyên truyền với Thành phố 

và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở thông tin, tuyên 

truyền về nội dung và công tác triển khai Quy định 

mật độ chăn nuôi trên địa bàn Thành phố, góp phần 

nâng cao hiệu quả chăn nuôi, cải thiện môi trường, 

bảo đảm an toàn sinh học và phát triển chăn nuôi bền 

vững. 

b) Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hà Nội tổ 

chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Quy định này 

trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

4. Cục Thống kê Thành phố 

a) Cung cấp số liệu tổng đàn gia súc, gia cầm trên 

địa bàn Thành phố và phối hợp với Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn để tính mật độ chăn nuôi. 

b) Chỉ đạo Chi cục Thống kê phối hợp với Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế 

huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện rà soát, 

thống kê tổng đàn vật nuôi định kỳ 2 lần/năm. 

5. Trách nhiệm chung của các sở, ban, ngành 

a) Ngoài những nhiệm vụ cụ thể được nêu tại 

Quyết định này, theo chức năng, nhiệm vụ của từng 

cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp hoặc giải 

quyết cụ thể từng sự việc liên quan đến ngành, lĩnh 

vực quản lý. 

b) Các sở, ban, ngành khác chưa giao nhiệm vụ 

cụ thể tại Quyết định này có trách nhiệm phối hợp, 

tham gia thực hiện công tác có liên quan đến hoạt 

động chăn nuôi đối với nội dung có liên quan thuộc 



chức năng quản lý Nhà nước của cơ quan, đơn vị 

mình. 

Điều 5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã 

1. Tổ chức triển khai Quy định này trên địa bàn; 

căn cứ quy định mật độ chăn nuôi của địa phương để 

xác định quy mô chăn nuôi, đồng thời triển khai các 

chương trình, dự án, kế hoạch và chính sách phát triển 

chăn nuôi tại địa phương cho phù hợp. 

2. Hướng dẫn, thẩm định các chương trình, dự 

án, kế hoạch và chính sách đầu tư chăn nuôi tại địa 

phương theo thẩm quyền. 

3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tuyên 

truyền cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi 

tại địa phương thực hiện tốt Luật chăn nuôi và các quy 

định hiện hành; chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý các vi 

phạm về hoạt động chăn nuôi trên địa bàn quản lý theo 

thẩm quyền. 

4. Kiểm tra, rà soát và đề xuất Thành phố sửa đổi, 

bổ sung mật độ chăn nuôi trên địa bàn trong trường hợp 

cần thiết. 

5. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên 

quan xây dựng kế hoạch sử dụng đất cho hoạt động 

chăn nuôi trên địa bàn theo mật độ chăn nuôi được cấp 

thẩm quyền phê duyệt. 

6. Định kỳ báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn công tác triển khai thực hiện Quy định này. 

Điều 5. Ủy ban nhân dân xã, phường 

a) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền quy định này 

cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi trên 

địa bàn thuộc phạm vi quản lý. 

b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường 

và các đơn vị liên quan, chỉ đạo, định hướng, tổ chức 

triển khai công tác phát triển chăn nuôi phù hợp với 

quy hoạch, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa 

phương, đảm bảo đáp ứng các quy định của pháp 

luật và mật độ chăn nuôi của Thành phố quy định tại 

khoản 1 Điều 3 Quyết định này. 

 

Việc quy định trách nhiệm của UBND các 

xã, phường: Làm rõ và nâng cao trách nhiệm 

của Chính quyền địa phương trong việc thực 

thi các quy định của pháp luật và phù hợp với 

hoạt động của chính quyền 02 cấp hiện nay 

(không còn UBND huyện, thị xã). 

 



Điều 6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có 

hoạt động chăn nuôi trên địa bàn Thành phố.                               

1. Chăn nuôi phải đáp ứng quy định về mật độ 

chăn nuôi, quy mô chăn nuôi  theo các nội dung đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt 

động chăn nuôi 

Điều 6. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân 

có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn Thành phố 

Tổ chức sản xuất, phát triển chăn nuôi bảo đảm 

đáp ứng quy định về mật độ chăn nuôi tại Quyết định 

này và các quy định của pháp luật về hoạt động chăn 

nuôi. 

Kế thừa trách nhiệm của các tổ chức, cá 

nhân có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn 

Thành phố tại Quyết định số 18/2023/QĐ-

UBND ngày 31/8/2023 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc ban hành Quy định mật độ 

chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội đến 

năm 2030  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


